
  

 

 

        UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC 

BTC CUỘC THI SÁNG TẠO 

THANH THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

                   Số:             /QĐ-BTC Bình Phước, ngày        tháng       năm 2024 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận các tập thể, cá nhân đạt giải tại Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, 

nhi đồng tỉnh Bình Phước lần thứ XVII, năm 2023-2024 
 

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI SÁNG TẠO  

THANH THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG TỈNH BÌNH PHƯỚC  

LẦN THỨ XVII,  NĂM 2023-2024 
 

Căn cứ Quyết định số 309/QĐ-UBND ngày 27/02/2024 của UBND tỉnh về việc 

thành lập Ban Tổ chức và Tổ giúp việc Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng 

tỉnh Bình Phước lần thứ XVII, năm 2023-2024; Kế hoạch số 71/KH-BTC ngày 

29/02/2024 của Ban Tổ chức Cuộc thi về việc tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu 

niên, nhi đồng tỉnh Bình Phước lần thứ XVII, năm 2023-2024; 

Theo đề nghị của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh - Cơ quan 

Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh tại Tờ trình số 10/TTr-LHH ngày 

18/10/2024. 

  QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận các tập thể, cá nhân đạt giải tại Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu 

niên, nhi đồng tỉnh Bình Phước (Cuộc thi) lần thứ XVII, năm 2023-2024. (Chi tiết tại 

Danh sách kèm theo) 

Điều 2. Giao Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp Ban Thi 

đua-Khen thưởng tỉnh, Sở Nội vụ thực hiện chế độ khen thưởng cho các tập thể, cá 

nhân được công nhận tại Điều 1, Quyết định này theo đúng quy định. 

Điều 3. Các ông (bà): Thành viên Ban Tổ chức, Tổ giúp việc Cuộc thi lần thứ 

XVII, năm 2023-2024, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan và các 

tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định này thi hành, kể từ ngày ký./. 

 
 

Nơi nhận: 

- CT, các PCT UBND tỉnh;  

- Như Điều 3; 

- Sở Nội vụ (Ban TĐ-KT); 

- Thành viên BTC, TGV Cuộc thi; 

- Lưu: VT, PVX (Thắng QĐ36). 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Trần Tuyết Minh 
 



  

 

 

    

 
DANH SÁCH  DỰ KIẾN ĐẠT GIẢI 

CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG TỈNH BÌNH PHƯỚC  

LẦN THỨ XVII, NĂM 2023-2024 

 

         

Stt Tên đề tài Họ và tên Ngày sinh Lớp, Trường Đơn vị Lĩnh vực Tổng điểm 
Dự kiến 

giải 

1 Phân dê lên men  

Trần Minh Khuê 

Mai Thị Thanh Thảo 

Nguyễn Anh Hào 

Huỳnh Công Đức 

11/2/2008 

15/3/2007 

28/9/2007 

11/7/2007 

Trường THCS&THPT Tân Tiến Bù Đốp 

Các giải pháp nhằm ứng 

phó với biến đồi khí hậu, 

bảo vệ môi trường và 

phát triển kinh tế  

86.14 
Nhất 

THPT 

2 

Thiết bị tạo sóng 

dùng điều khiển qua 

điện thoại phục vụ 

học tập 

Trần Văn Phú  7/9/2007 
Lớp 11A5, Trường THPT 

Nguyễn Khuyến 
Phú Riềng 

Các giải pháp nhằm ứng 

phó với biến đổi khí hậu, 

bảo vệ môi trường và 

phát triển kinh tế 

85.71 
Nhất 

THPT 

3 

Trang Web cẩm nang 

quảng bá, hướng dẫn 

du lịch Bình Phước  

Nguyễn Hồng Dương  

Hồ Quốc Trung 
2/3/2010 

 Lớp 8A,  Trường TH& THCS 

Minh Long 

Chơn 

Thành 
Phần mềm tin học 85.60 

Nhất 

THCS 

4 

Kết hợp, ứng dụng 

AI, trợ lí ảo vào hệ 

thống cảm biến 

không dây bảo vệ an 

toàn nhà ở 

Huỳnh Mạnh Sang 28/9/2007 
Lớp  11A, Trường THPT 

Chuyên Quang Trung 
Đồng Xoài Phần mềm tin học 79.20 Nhì 

5 

Cao xoa bóp chiết 

xuất thảo mộc thiên 

nhiên 

Nguyễn Lương Bách 

Lê Chí Kiên 

2008 

2008 

Lớp 10A1, Trường THPT Ngô 

Quyền 
Phú Riềng 

 Sản phẩm thân thiện với 

môi trường 
77.17 Nhì 

6 

Mô hình cho gà ăn tự 

động sử dụng năng 

lượng mặt trời 

Phùng Anh Kiệt 

 Trần Việt Hoàng 

14/7/2009 

19/12/2010 

Lớp 9A1, 8A1, Trường THCS 

Minh Hưng 
Bù Đăng 

Các giải pháp nhằm ứng 

phó với biến đổi khí hậu, 

bảo vệ môi trường và 

phát triển kinh tế 

73.00 Nhì 

7 

Eco-monitor (Hệ 

thống đo ánh sáng, 

nhiệt độ, độ ẩm và 

Trần Hồng Chuyên 3/5/2007 

Lớp 11A1, Trường 

THCS&THPT Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

Chơn 

Thành 
Phần mềm tin học 73.00 Nhì 



  

 

 

điều khiển tự động 

các thiết bị liên quan 

thông qua cảm biến) 

8 

Tách tinh dầu nghệ từ 

nước thải sản xuất 

tinh bột nghệ  

Đoàn Hoàng Quyên 04/08/2013 
Lớp 5/5, Trường TH Chơn 

Thành A 

Chơn 

Thành 

Các giải pháp nhằm ứng 

phó với biến đổi khí hậu, 

bảo vệ môi trường và 

phát triển kinh tế 

71.43 Nhì 

9 

Móc khoá giới thiệu 

về thành phố Đồng 

Xoài 

Nguyễn Trần Như 

Khánh 
3/2/2010 

Lớp 8A2, Trường THCS Tiến 

Thành 
Đồng Xoài 

Các giải pháp nhằm ứng 

phó với biến đổi khí hậu, 

bảo vệ môi trường và 

phát triển kinh tế. 

70.50 Nhì 

10 

Mô hình xe rô bốt 

vận chuyển dụng cụ y 

tế và vật dụng cần 

thiết 

Nguyễn Tấn Phát

Trần Quốc Toản

Hồ Nguyễn Duy Bảo

Nguyễn Thị Kiều An 

1/2/2010

15/9/2010

8/9/2010

12/3/2010 

Lớp 8A1, Trường THCS Lộc 

Điền 
Lộc Ninh 

Ứng phó biến đổi khí 

hậu, bảo vệ môi trường 

và phát triển kinh tế 

69.50 Ba 

11 

Mô hình đèn học đa 

năng hỗ trợ học sinh 

ngồi học 

Lê Văn Tạo 

 Nguyễn Nhật Nam 

03/01/2007 

10/11/2007 

Lớp 11B3, 11B5, Trường THPT 

Lê Quý Đôn 
Bù Đăng 

Các dụng cụ sinh hoạt 

gia đình và đồ chơi trẻ 

em 

67.57 Ba 

12 Bột giặt thiên nhiên 

Nguyễn Dương Minh 

Trang 

Hoàng Nguyễn Thùy 

Anh 

06/12/2008 

22/6/2007 

Lớp 10C5, 11A2 Trường THPT 

Nguyễn Huệ 
Bình Long 

Sản phẩm thân thiện với 

môi trường 
65.86 Ba 

13 

Giấy làm từ vỏ trái 

cây, kết hợp gieo hạt 

giống khi không sử 

dụng 

Lê Gia Nhi 24/4/2010 
Lớp 8/1, Trường THCS Tân 

Xuân 
Đồng Xoài 

Sản phẩm thân thiện với 

môi trường 
65.86 Ba 

14 
Phần mềm cảm ứng 

nhà kính tự động 
Mai Xuân Phúc 17/11/2011 

Lớp 7A2, Trường THCS Lộc 

Điền 
Lộc Ninh Phần mềm tin học 65.00 Ba 

15 

Mô hình giải pháp 

giám sát thời gian 

thực môi trường vận 

chuyển trong 

logistics, ứng dụng 

  
1/12/2007 

2/9/2007 

Lớp 11A6, Trường THPT 

Thống Nhất 
Bù Đăng 

Các giải pháp nhằm ứng 

phó với biến đổi khí hậu, 

bảo vệ môi trường và 

phát triển kinh tế 

65.00 Ba 



  

 

 

IOT và mô hình 

truyền dữ liệu không 

dây thông minh 

16 

Xây dựng thư viện 

hình học cơ bản dùng 

trong toán học bằng 

phần mềm 

Geometer's sketchpad 

góp phần chuyển đổi 

số trong học tập 

Võ Thị Vân Thanh 

Đoàn Thị Anh Thư 

 Nguyễn Chi Nguyên 

 Trương Minh Quốc 

Bảo 

 Nông Trần Nhất Thiên 

20/4/2010 

3/1/2010 

5/6/2011 

17/6/2011 

14/5/2010 

Lớp 8A1, 7A1, Trường THCS 

Quang Trung  
Bù Đăng Phần mềm tin học 65.00 Ba 

17 Dụng cụ tời máy bơm 

Lê Công Minh 

Nguyễn Thị Thanh 

Hậu 

28/02/2008 

15/6/2008 

Lớp 10TN1, Trường THPT 

Đồng Phú 
Đồng Phú 

 Sản phẩm thân thiện với 

môi trường 
63.83 Ba 

18 

Dụng cụ hỗ trợ tập 

luyện trong môn 

bóng chuyền 

Vòng Thu Trang 10/12/2010 Lớp 8A2, Trường THCS Đăk Ơ 
Bù Gia 

Mập 

Đồ dùng dành cho học 

tập 
62.43 Ba 

19 Dầu gội thảo dược 
Phạm Thị Hải Yến 

 Đỗ Thị Thùy Linh 

6/12/2006 

12/6/2007 

Lớp 11A1, Trường 

THCS&THPT Tân Tiến 
Bù Đốp 

Sản phẩm thân thiện với 

môi trường  
59.57 KK 

20 Máy bay bút thước  Cao Nguyễn Thiên Ý  8/5/2015 
Lớp 3A, Trường TH Trần Hưng 

Đạo 

Phước 

Long 

Các dụng cụ sinh hoạt 

gia đình và đồ chơi trẻ 

em 

59.43 KK 

21 
Bộ đồ chơi học tập 

dành cho trẻ lớp 1 
Nguyễn Minh Quân 21/11/2017 Lớp 1/6, Trường TH Tân Bình Đồng Xoài 

Đồ dùng dành cho học 

tập  
59.33 KK 

22 

Mô hình trồng cây 

thông minh "Smart 

Garden" 

Hồ Quang Minh 

Phạm Hoàng Khang 

2/1/20228 

6/3/2008 

Lớp 11A1, Trường THPT Trần 

Phú 
Hớn Quản 

Các giải pháp nhằm ứng 

phó với biến đổi khí hậu, 

bảo vệ môi trường và 

phát triển kinh tế 

59.14 KK 

23 Máy sấy đa năng   Chu Thị Anh Minh 27/1/2010 
Lớp 8A7, Trường TH&THCS 

Lương Thế Vinh 

Chơn 

Thành 

Các giải pháp nhằm ứng 

phó với biến đổi khí hậu, 

bảo vệ môi trường và 

phát triển kinh tế 

59.14 KK 

24 
Phần mềm Tiếng anh 

Adventure Quiz 
Đoàn Đỗ Quang Huy 12/01/2011 

Lớp 7A1, Trường THCS Thanh 

Bình 
Bù Đốp Phần mềm tin học 59.00 KK 

25 

 

Mô hình thiết bị cảnh 

báo, báo động lũ và 

lở đất 

Dư Văn Thanh 01/02/2011 
Lớp 7A1, Trường TH&THCS 

Thuận Lợi 
Đồng Phú 

Các giải pháp nhằm ứng 

phó với biến đổi khí hậu, 

bảo vệ môi trường và 

phát triển kinh tế 

58.83 KK 



  

 

 

26 

Mô hình thiết bị xe 

chữa cháy cứu nạn - 

trong tình huống 

khẩn cấp 

Nguyễn Thị Nhung 

Vũ Thanh Tùng 

31/3/2007 

22/12/2007 

Lớp 11D5, Trường THPT thị xã 

Bình Long 
Bình Long 

Các giải pháp nhằm ứng 

phó với biến đổi khí hậu, 

bảo vệ môi trường và 

phát triển kinh tế 

58.71 KK 

27 
Thùng rác di động tái 

chế bằng chai nhựa 
Nguyễn Bảo Hưng  14/3/2014 

Lớp 4/3, Trường TH&THCS 

Tân Hiệp 
Hớn Quản 

Sản phẩm thân thiện môi 

trường 
58.57 KK 

28 

Thiết bị điểm danh từ 

xa hỗ trợ nhà trường 

và gia đình quản lý 

học sinh  

Lê Đức Thành 15/10/2008 
Lớp 10C1, Trường THPT Lê 

Quý Đôn 
Bù Đăng Phần mềm tin học 58.33 KK 

29 

Dự án mô phỏng ứng 

dụng học tập và quản 

lí thời gian  

Nguyễn Hồng Dương  

Hồ Quốc Trung 
2/3/2010 

Lớp 8A, Trường TH&THCS 

Minh Long 

Chơn 

Thành 
Phần mềm tin học 58.20 KK 

30 
Túi sách làm bằng bẹ 

cây chuối 
Trần Ngọc Diệp 27/1/2015 Lớp 3/2, Trường TH Tân Thành Đồng Xoài 

Sản phẩm thân thiện với 

môi trường 
58.00 KK 

31 
Robot tự hành vận 

chuyển hàng 
Lê Đình Huy 21/01/2008 

Lớp 11TT11, Trường THPT 

chuyên Bình Long 
Bình Long 

Các giải pháp nhằm ứng 

phó với biến đổi khí hậu, 

bảo vệ môi trường và 

phát triển kinh tế 

57.86 KK 

32 Sữa tắm jun Nguyễn Song Thúy An 25/01/2008 
Lớp 10A1, Trường THPT 

Nguyễn Huệ 
Bình Long 

Sản phẩm thân thiện với 

môi trường 
57.86 KK 

33 
Máy cho chó, mèo ăn 

tự động 
Nguyễn Minh Long 8/1/2009 

Lớp 9A3, Trường THCS Lộc 

Thái 
Lộc Ninh 

Các dụng cụ sinh hoạt 

gia đình và đồ chơi trẻ 

em 

57.50 KK 

34 
Ứng dụng kỹ thuật số 

vào trường học 
Châu Thành Nhân 22/10/2006 

Lớp 12A1.4, Trường THPT 

Hùng Vương 
Đồng Xoài 

Các giải pháp nhằm ứng 

phó với biến đổi khí hậu, 

bảo vệ môi trường và 

phát triển kinh tế. 

57.50 KK 

35 
Ngôn ngữ lập trình 

scratch 
Lê Công Tuấn Tú 26/3/2008 

Lớp 10A1.1, Trường THPT 

Hùng Vương 
Đồng Xoài Phần mềm tin học 57.00 KK 



  

 

 

36 

Mô hình máy rải thức 

ăn tự động cho thủy 

sản 

Mạc Gia Huy  27/3/2010 
Lớp 8/4, Trường THCS Tân 

Khai 
Hớn Quản 

Các giải pháp nhằm ứng 

phó với biến đổi khí hậu, 

bảo vệ môi trường và 

phát triển kinh tế 

56.86 KK 

37 

Máy bơm nước mini 

chạy bằng bình 

Ăcquy 

Huỳnh Anh Phước  19/2/2009 
Lớp 6A3, Trường THCS Bình 

Minh  
Bù Đăng 

Các dụng cụ sinh hoạt 

gia đình và đồ chơi trẻ 

em 

55.71 KK 

38 
Giỏ quà đặc sản Bình 

Phước 
Nguyễn Trọng Khoa 25/8/2012 

Lớp 6A1, Trường THCS Tiến 

Hưng 
Đồng Xoài 

Các giải pháp nhằm ứng 

phó với biến đổi khí hậu, 

bảo vệ môi trường và 

phát triển kinh tế 

55.57 KK 

39 

Mô hình thiết bị 

chiếu sáng thông 

minh tiết kiệm năng 

lượng nhờ hệ thống 

tự động định hướng 

tấm pin theo góc 

chiếu của mặt trời 

Lê Quốc Khánh 

Vũ Quang Huy 

8/4/2006 

10/5/2008 

Lớp 12A1, 10C1, Trường THPT 

Lê Quý Đôn 
Bù Đăng 

Các giải pháp nhằm ứng 

phó với biến đổi khí hậu, 

bảo vệ môi trường và 

phát triển kinh tế 

55.29 KK 

40 
Bộ điều khiển TX-

RX 
Dương Minh Đạt 19/02/2007 

Lớp 11C, Trường THPT thị xã 

Bình Long 
Bình Long 

Các dụng cụ sinh hoạt 

gia đình và đồ chơi trẻ 

em 

55.14 KK 

41 
Quạt đa năng dùng 

trong nhà nấm 
Bùi Thanh Trúc  11/2/2013 

Lớp 5/5,  Trường TH Tân 

Thành 
Đồng Xoài 

Các giải pháp nhằm ứng 

phó với biến đổi khí hậu, 

bảo vệ môi trường và 

phát triển kinh tế. 

54.29 KK 

42 

Dụng cụ phun khói 

bằng phế phẩm nông 

nghiệp xua đuổi bọ 

xít hại bông điều 

Nguyễn Thị Thanh 

Hậu 

Lê Công Minh 

15/6/2008 

28/02/2008 

Lớp 10TN1, Trường THPT 

Đồng Phú 
Đồng Phú 

Các giải pháp nhằm ứng 

phó với biến đổi khí hậu, 

bảo vệ môi trường và 

phát triển kinh tế. 

53.83 KK 

43 

Phần mềm tìm hiểu 

về nhạc cụ, âm nhạc 

của người S’Tiêng tại 

Bình Phước 

 

Trương Anh Quân 
20/02/2012 

Lớp 6A8, Trường THCS Tân 
Phú 

Đồng Phú Phần mềm tin học 53.75 KK 

44 
Mô hình di tích lịch 

sử Sóc Bom Bo 

Võ Nguyễn Minh Tâm 

 Lê Khánh Huyền 

 Nguyễn Thanh Phú 

 Thị Mỹ Lệ 

10/12/2012 

8/12/2012 

20/9/2012 

26/8/2012 

Lớp 6A1, 6A4, Trường THCS 

Thọ Sơn  
Bù Đăng Phần mềm tin học 53.71 KK 



  

 

 

45 
Sản phẩm: 07 hằng 

đẳng thức đáng nhớ 

Huỳnh Ngọc Hương 

Giang 
6/1/2010 Lớp 8A1, Trường THCS Đăk Ơ 

Bù Gia 

Mập 

Đồ dùng dành cho học 

tập  
53.57 KK 

46 
Mô hình giải phóng 

Phước Long 

Bùi Nguyễn Như Ý 

Nguyễn Anh Khoa 

Đặng Kiều Anh 

26/5/2012 

01/10/2012 

01/11/2012 
Lớp 6A1, 6A3, 6A1, Trường 

THCS Tân Tiến 
Đồng Phú 

 

Đồ dùng học tập 53.17 KK 

47 
Phần mềm vui học 

toán nhẩm 
Ngô Bảo An 12/7/2013 

Lớp 5A2, Trường Tiểu học Lộc 

Quang 
Lộc Ninh Phần mềm tin học 53.00 KK 

48 

Thiết bị định vị và 

phát hiện tai nạn giao 

thông 

Phạm Nguyễn Bảo 

Khang 
16/6/2011 

Lớp 7/2, Trường THCS Tân 

Phú 
Đồng Xoài 

Các giải pháp nhằm ứng 

phó với biến đổi khí hậu, 

bảo vệ môi trường và 

phát triển kinh tế 

52.86 KK 

49 Bàn uống trà tái chế  Nguyễn Lê Huy Hoàng  26/10/2013 
Lớp 5D, Trường TH Trần Hưng 

Đạo 

Phước 

Long 

Các dụng cụ sinh hoạt 

gia đình và đồ chơi trẻ 

em 

51.57 MHĐN 

50 Phần mềm trò chơi Nguyễn Tấn Đạt 6/5/2008 
Lớp 10A7, Trường THPT Trần 

Phú 
Hớn Quản Phần mềm tin học 49.83   

51 
Nhang xông, đuổi 

muỗi từ ngải cứu  
Hoàng Quốc Huy 16/08/2009   Bình Long 

Sản phẩm thân thiện với 

môi trường 
49.71   

52 

Trò chơi vượt chướng 

ngại vật trong học tập 

môn Vật lí 

Diệp Hoàng Ân 29/11/2008 
Lớp 10A4, Trường THPT Lộc 

Ninh 
Lộc Ninh Phần mềm tin học 49.67   

53 Hộp bút báo cháy 
Nguyễn Hữu Nghĩa 

Đỗ Ngọc Hoàng Huy 

06/4/2008 

22/11/2008 

Lớp 10A3, Trung tâm GDNN-

GDTX Đồng Phú 
Đồng Phú 

 Sản phẩm thân thiện với 

môi trường 
49.67   

54 
Thiết bị truyền dữ 

liệu bằng ánh sáng 
Đỗ Hoàng Minh 30/03/2008   Bình Long 

Các giải pháp nhằm ứng 

phó với biến đổi khí hậu, 

bảo vệ môi trường và 

phát triển kinh tế 

49.57   



  

 

 

55 
Mô hình sản phẩm 

quả điều vàng 
Nguyễn Minh Nhật 20/4/2015 Lớp 3A1, Trường TH Lê Lợi Bù Đăng 

Các dụng cụ sinh hoạt 

gia đình và đồ chơi trẻ 

em 

49.43   

56 

Ngôi nhà thông minh 

báo cháy ,báo 

mưa,báo có người lạ 

vào nhà 

Nguyễn Huỳnh Trúc 

Quyên  
19/6/2010 

Lớp 8A1, Trường THCS Lộc 

Điền 
Lộc Ninh 

Các giải pháp nhằm ứng 

phó với biến đổi khí hậu, 

bảo vệ môi trường và 

phát triển kinh tế 

49.33   

57 

Ngôi nhà thông minh 

ứng dụng chất rắn kết 

tinh chất rắn vô định 

hình 

Đào Thị Thùy Trang 

Trần Quang Nam 

12/01/2007 

'20/11/2007 

Lớp 11B3, 11B1, Trường THPT 

Lê Quý Đôn 
Bù Đăng 

Các giải pháp nhằm ứng 

phó với biến đổi khí hậu, 

bảo vệ môi trường và 

phát triển kinh tế 

49.33   

58 

Máy phát hiện cảnh 

báo rò rỉ khí ga và 

phòng chống cháy nổ  

Nguyễn Đoàn Gia Bảo 10/11/2008 THPT Chu Văn An 
Chơn 

Thành 

Các giải pháp nhằm ứng 

phó với biến đổi khí hậu, 

bảo vệ môi trường và 

phát triển kinh tế 

49.29   

59 
Rô bốt dò đường tự 

động 
Nguyễn  Đăng Nhật 19/3/2008 

Lớp 10A8, Trường THPT 

Nguyễn Khuyến 
Phú Riềng 

Các giải pháp nhằm ứng 

phó với biến đổi khí hậu, 

bảo vệ môi trường và 

phát triển kinh tế. 

49.17   

60 

Thiết bị phát hiện 

cảnh báo đuối nước 

trẻ em 

Lương Gia Huy, Vũ 

Hoàng Bách 

8/4/2009 

20/8/2014 

Lớp 9A1, 4A1, Trường 

THCS&THPT Lương Thế Vinh 

Trường tiểu học Xuân Hồng 

Bù Đăng 

Giải pháp nhằm ứng phó 

với biến đồi khí hậu, bảo 

vệ ,môi trường và phát 

triển kinh tế 

49.17   

61 
Mô hình máy xay rác 

tự động 
Vũ Phan Lộc Phát 13/4/2014 Lớp 4A2, Trường TH Lê Lợi  

Bù Gia 

Mập 

Các giải pháp nhằm ứng 

phó với biến đổi khí hậu, 

bảo vệ môi trường và 

phát triển kinh tế. 

49.14   

62 
Mũ bảo hiểm thông 

minh  

Nguyễn Văn Giàu 

Trương Quang Anh 

Quốc 

11/7/2007 

1/5/2007 
Trường THPT Thanh Hoà  Bù Đốp 

Các dụng cụ sinh hoạt 

gia đình và đồ chơi trẻ 

em 

49.14   

63 

Mô hình ngôi nhà 

thông minh với hệ 

thống cảm biến sạt lỡ 

đất, lũ dâng 

Trương Phạm Tuấn Tú 8/5/2010   Bình Long 

Các giải pháp nhằm ứng 

phó với biến đổi khí hậu, 

bảo vệ môi trường và 

phát triển kinh tế 

49.14   

64 

Scratch với hành 

trình khám phá hành 

tinh 

Hồ Phi Vũ 21/10/2013 Lớp 5A1, Trường TH Tân Phú Đồng Phú Phần mềm tin học  49.00   



  

 

 

65 
Mô hình Trại chăn 

nuôi gia cầm tự động  
Phạm Thi Ngọc Hân 07/01/2014 

 Lớp 4/7 - Trường TH Minh 

Hưng A 

Chơn 

Thành 

Các giải pháp nhằm ứng 

phó với biến đổi khí hậu, 

bảo vệ môi trường và 

phát triển kinh tế 

49.00   

66 
Mô hình Nhà nổi tự 

động vùng lũ  
Đỗ Minh Khang 09/03/2014 

 lớp 4/1 - Trường TH Minh 

Hưng A 

Chơn 

Thành 

Các giải pháp nhằm ứng 

phó với biến đổi khí hậu, 

bảo vệ môi trường và 

phát triển kinh tế 

49.00   

67 Mặt nạ Collgen 
Điểu Ich-ha-sa-ên  

Trần Lê Anh Thư 

09/02/2007 

09/10/2008 
  Bình Long 

Sản phẩm thân thiện với 

môi trường 
48.86   

68 
AI nhận diện rác 

thông minh 
Nguyễn Duy Tâm 17/10/2006 

Lớp 12A3, Trường THPT Lộc 

Thái 
Lộc Ninh Phần mềm tin học 48.75   

69 Thùng rác tự động 
Lý Ngọc Tấn 

Đoàn Gia Long 

22/9/2007 

3/2/2007 

Lớp 11A2, Trường THPT 

Phước Bình 

Phước 

Long 

Các dụng cụ sinh hoạt 

gia đình và đồ chơi trẻ 

em 

48.71   

70 

Thiết bị thông minh 

cảnh báo khoảng 

cách xem ti vi không 

an toàn của trẻ em 

Nguyễn Minh Tuấn 29/4/2012 
Lớp 6A Trường TH&THCS 

Tân Hưng 
Đồng Phú 

Các dụng cụ sinh hoạt 

gia đình và đồ chơi trẻ 

em.  

48.67   

71 

Thiết bị phát hiện khí 

CO2 hiển thị lượng  

CO2 trên màn hình 

LCD và  tự động bật 

quạt thông khí 

 

Nguyễn Văn Hậu 
06/02/2009 

Lớp 9A2, Trường TH&THCS 

Thuận Lợi 
Đồng Phú 

Các dụng cụ sinh hoạt 

gia đình và đồ chơi trẻ 

em 

48.17   

72 
Robot lau kính tòa 

nhà cao tầng 
Bế Đăng Khôi 9/12/2008   Bình Long 

Các giải pháp nhằm ứng 

phó với biến đổi khí hậu, 

bảo vệ môi trường và 

phát triển kinh tế 

47.57   

73 Virtual Doctor  Trần Hồng Chuyên 3/5/2007 
Trường THCS - THPT Nguyễn 

Bỉnh Khiêm 

Chơn 

Thành 
Phần mềm tin học 47.50   

74 
Mô hình Đàn đá Lộc 

Hòa 

Nguyễn Ngọc Khánh 

Linh 

 Đàm Bảo Lâm 

Bùi Phạm Trúc Linh  

Phạm Bảo Hân 

20/1/2013 

16/6/2011 

Lớp 5/1, Trường TH Tân Bình 

Lớp 3/3, Trường TH Tân Bình 
Đồng Xoài 

Đồ dùng dành cho học 

tập  
47.29   



  

 

 

Trịnh Vy Anh 

Nguyễn Phương Linh 

Nguyễn Ngọc Thảo 

Nguyên  

75 Đèn pin báo mất điện 

Nguyễn Thanh Chương 

Nguyễn Xuân Dũ 

Lê Quang Ngọc 

25/6/2007 

17/2/2007 

10/5/2007 

Trường Cao đẳng Nghiệp vụ 

cao su 
Đồng Xoài 

Các giải pháp nhằm ứng 

phó với biến đổi khí hậu, 

bảo vệ môi trường và 

phát triển kinh tế. 

47.14   

76 

Mô hình kính thông 

minh hỗ trợ cho 

người khiếm thị  

Nguyễn Vũ Nguyên 28/2/2008 
lớp 10A3, trường THCS-THPT 

Minh Hưng 

Chơn 

Thành 

Các giải pháp nhằm ứng 

phó với biến đổi khí hậu, 

bảo vệ môi trường và 

phát triển kinh tế 

46.86   

77 
Thùng rác tự động sử 

dụng Arduino 
Trần Huyền Trà My 5/1/2010 Trường THCS Bù Đốp Bù Đốp 

Các giải pháp nhằm ứng 

phó với biến đổi khí hậu, 

bảo vệ môi trường và 

phát triển kinh tế 

46.86   

78 
Mô hình Bếp lửa hóa 

học 
Lưu Trí Hiển 09/7/2008   Bình Long 

Sản phẩm thân thiện với 

môi trường 
46.71   

79 Phần mềm AI 

Nguyễn Tấn Đạt 

Đồng Thanh Tuấn 

Hồng Quốc Tính 

6/5/2008 

13/8/2008 

10/12/2008 

Lớp 10A7, Trường THPT Trần 

Phú 
Hớn Quản Phần mềm tin học 46.67   

80 Máy cắt ớt Mini Hà Kiến Văn 27/2/2017 
Lớp 1A1, Trường TH Long 

Giang 

Phước 

Long 

Các dụng cụ sinh hoạt 

gia đình và đồ chơi trẻ 

em 

46.14   

81 

Mô hình hệ thống báo 

cháy và phun nước 

chữa cháy tự động 

Trần Trung Kiên 25/7/2013 Lớp 5A2, Trường TH Lê Lợi  
Bù Gia 

Mập 

Các giải pháp nhằm ứng 

phó với biến đổi khí hậu, 

bảo vệ môi trường và 

phát triển kinh tế. 

45.43   

82 

Hệ thống tự động 

điều hướng bằng pin 

năng lượng mặt trời 

Vũ Bảo Trâm 9/1/2010 
Lớp 8B, Trường THCS Tân 

Hưng 
Hớn Quản 

Các giải pháp nhằm ứng 

phó với biến đổi khí hậu, 

bảo vệ môi trường và 

phát triển kinh tế 

45.00   

83 
Máy vận chuyển 

hàng 

Nguyễn Quốc Dũng 

Nguyễn Ngọc Anh 
2011 

Lớp 7A1, Trường THCS 

Nguyễn Du 
Phú Riềng 

Các giải pháp nhằm ứng 

phó với biến đổi khí hậu, 

bảo vệ môi trường và 

phát triển kinh tế. 

44.17   



  

 

 

 

84 
Mô hình hệ thống 

quản lý làn đường 

Phan Đăng Khoa 

Trần Hoàng Tuấn Đạt 

15/7/2006 

24/11/2007 

Lớp 12A1.2, Lớp 11A2, Trường 

THPT Hùng Vương 
Đồng Xoài 

Các giải pháp nhằm ứng 

phó với biến đổi khí hậu, 

bảo vệ môi trường và 

phát triển kinh tế. 

44.00   

85 

Thiết bị nhận diện, 

báo cháy và chữa 

cháy tự động 

Đoàn Gia Huy 

Phạm Thị Kim Chi 

18/4/2010 

'5/1/2010 
Trường THCS Bù Đốp Bù Đốp 

Các dụng cụ sinh hoạt 

gia đình và đồ chơi trẻ 

em 

43.57   

86 

Hộp thư trực tuyến 

nhằm phòng chống 

bạo lực học đường và 

đảm bảo trật tự 

trường học 

Nguyễn Trần Như 

Khánh 
3/2/2010 

Lớp 8A2, Trường THCS Tiến 

Thành 
Đồng Xoài Phần mềm tin học 43.33   

87 

Mô hình đê ngăn 

triều cường, ngăn 

mặn bán tự động 

Nguyễn Trung Kiên 

Trần Phan Hải Yến 

Trần Gia Hưng 

18/9/2015 

25/4/2015 

7/11/2015 

Lớp 3A6, 3A6, 3A7, Trường 

TH Tân Phú 
Đồng Phú 

Các giải pháp nhằm ứng 

phó với biến đổi khí hậu, 

bảo vệ môi trường và 

phát triển kinh tế. 

37.50   

88 
Hệ thống điện tạo ra 

từ nguồn nước 

Đỗ Nguyễn Thục 

Quyên 

Hoàng Phạm Bảo Anh 

Nguyễn Trà My 

Nguyễn Triệu Mai Thư 

Nguyễn Khánh Hạo 

Nhiên 

01/6/2016 

12/10/2016 

19/4/2016 

09/10/2016 

28/02/2016 

Lớp 2/2, 2/6, 2/2, 2/3, 2/4, 

Trường TH Tân Lập  
Đồng Phú 

 Sản phẩm thân thiện với 

môi trường 
35.00   

89 
Sản phẩm giấy từ lá 

cây khô và giấy vụn  
Nguyễn Quag Ngọc  23/8/2009 

lớp 9A1, trường THCS - THPT 

Minh Hưng 

Chơn 

Thành 

Sản phẩm thân thiện với 

môi trường 
  

Không 

tham gia 

thuyết 

trình 
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